	UBND PHƯỜNG VIỆT HƯNG
TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG
ĐỀ CHÍNH THỨC



Đề 01 (đề gồm 2 trang)
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I
Năm học 2025 – 2026
Môn: Toán – Lớp 6
Thời gian làm bài: 90 phút. 
Ngày kiểm tra 26/12/2025
Tiết theo KHDH: 49 – 50 


PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (2 điểm)
Ghi lại chữ cái đứng trước đáp án đúng cho các câu hỏi sau vào giấy kiểm tra.
Câu 1. Khẳng định nào dưới đây sai?




A. 		B. 		C. 			D. 

Câu 2. Mẫu số chung nhỏ nhất của hai phân số  là:
A. 12			B. 18			C. 36				D. 216
Câu 3. Khẳng định nào sau đây Đúng?




A. 		B. 		C. 		D. 

Câu 4. Sắp xếp các số  theo thứ tự tăng dần ta được:




A. 	B. 	C. 		D. 


Câu 5. Cho hình thang cân có độ dài hai cạnh đáy là  và độ dài cạnh bên là . Chu vi của hình thang cân đó là:
A. 19 cm		B. 24 cm		C. 38 cm			D. 48 cm
Câu 6. Trong các hình dưới đây có bao nhiêu hình có trục đối xứng?
[image: ]
A. 4			B. 1			C. 2				D. 3
Câu 7. Khẳng định nào dưới đây sai?
A. Hình thoi có bốn cạnh bằng nhau.
B. Hình thoi có hai đường chéo vuông góc.
C. Hình thoi có bốn góc bằng nhau.
D. Diện tích của hình thoi bằng một nửa tích độ dài hai đường chéo.

Câu 8. Một hình vuông có diện tích bằng . Độ dài cạnh của hình vuông đó là:
A. 4 m		B. 6 m		C. 9 m			D. 18 m
PHẦN II. Tự luận (8 điểm). Học sinh làm bài 1 đến bài 5.
Bài 1 (1,5 điểm). Thực hiện phép tính (Tính hợp lí nếu có thể):


a) 							b) 

c) 
Bài 2 (2 điểm). Tìm x ∈ Z biết : 


a) 							b) 



c) 						d)  và  lớn nhất.
Bài 3 (2 điểm). 
Số sách của thư viện trong khoảng từ 800 đến 900 quyển. Nếu xếp mỗi bó 8 quyển, 12 quyển, 15 quyển thì vừa đủ. Hỏi số sách của thư viện là bao nhiêu quyển? 
Bài 4 (2 điểm).
Bác Mai có mảnh vườn hình chữ nhật và lối đi có kích thước như hình bên.
	a) Tính diện tích của mảnh vườn hình chữ nhật.
b) Tính diện tích lối đi.
c) Phần diện tích còn lại của mảnh vườn bác Mai trải thảm cỏ với giá 180 000 đồng/m2. Tính số tiền bác Mai phải trả để trải thảm cỏ?
	[image: ]Lối đi



Bài 5 (0,5 điểm). Cô giáo chủ nhiệm lớp 6A4 có đưa ra nội quy thi đua như sau: mỗi điểm kiểm tra đạt từ 8 điểm trở lên là một bông hoa điểm tốt. Cuối kỳ 1, cô nhận được bảng tổng hợp bông hoa điểm tốt của lớp. Cô thấy: Số bông hoa điểm tốt của Lan chia 5 dư 3 và số bông hoa điểm tốt của Trúc chia 7 dư 4. Thương của hai phép chia đó bằng nhau. Cô khẳng định “Số bông hoa điểm tốt của Lan và Trúc là hai số nguyên tố cùng nhau”. Hãy giải thích vì sao: Số bông hoa điểm tốt của Lan và Trúc là hai số nguyên tố cùng nhau.






















		UBND PHƯỜNG VIỆT HƯNG
TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG

	HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I
NĂM HỌC: 2025 – 2026 
MÔN: TOÁN 6 
Thời gian làm bài: 90 phút
Ngày kiểm tra: 26/12/2025



	


ĐỀ 01
I. Phần I (2 điểm). Mỗi câu đúng được 0,25 điểm.
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	C
	C
	D
	C
	B
	C
	C
	B


II. Phần II (8 điểm).
	Bài
	Đáp án
	Biểu điểm

	Bài 1
(1,5 điểm)
	
a) 


	
0,5đ

	
	
b) 




	
0,25đ
0,25đ

	
	
c) 




	

0,25đ
0,25đ

	Bài 2
(2 điểm)
	
a) 




	
0,25đ
0,25đ

	
	
b) 






	
0,25đ


0,25đ

	
	
c) 








	


0,25đ

0,25đ

	
	

d)  và  lớn nhất.



Vì  và  lớn nhất nên 



Vậy 
	

0,25đ

0,25đ

	Bài 3
(2 điểm)
	

Gọi số sách là  (quyển, ).

Vì nếu xếp mỗi bó 8 quyển, 12 quyển, 15 quyển thì vừa đủ nên .

Do đó .



Tìm . 


Mà . Kết luận 
Vậy số quyển sách là 840 quyển.
	0,25đ
0,25đ



0,5đ
0,5đ
0,25đ
0,25đ

	Bài 4
(2 điểm)
	
a) Diện tích của mảnh đất là:  (m2) 
	0,5đ

	
	
b) Diện tích lối đi là:  (m2) 
	0,5đ

	
	
c) Diện tích trồng hoa là:  (m2) 

Số tiền bác Mai cần phải trả là:  (đồng)
	0,5đ
0,5đ

	Bài 5
(0,5 điểm)
	Gọi thương của hai phép chia là n (n là số tự nhiên) 

Số bông hoa điểm tốt của bạn Lan là  

Số bông hoa điểm tốt của bạn Trúc là  

Gọi UCLN  (d là số tự nhiên khác 0) 

 

 

Ta có  

 

 

UCLN  
Vậy số bông hoa của Lan và Trúc là hai số nguyên tố cùng nhau. 
	






0,25đ


0,25đ







	UBND PHƯỜNG VIỆT HƯNG
TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG
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Đề 02 (Đề gồm 2 trang)
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I
Năm học 2025 – 2026
Môn: Toán – Lớp 6
Thời gian làm bài: 90 phút. 
Ngày kiểm tra 26/12/2025
Tiết theo KHDH: 49 – 50 


PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (2 điểm)
Ghi lại chữ cái đứng trước đáp án đúng cho các câu hỏi sau vào giấy kiểm tra.
Câu 1. Khẳng định nào dưới đây sai?




A. 		B. 		C. 			D. 

Câu 2. Mẫu số chung nhỏ nhất của hai phân số  là:
A. 28			B. 42			C. 48				D. 294
Câu 3. Khẳng định nào sau đây Đúng?




A. 		B. 		C. 		D. 

Câu 4. Sắp xếp các số  theo thứ tự tăng dần ta được:




A. 	B. 	C. 	D. 


Câu 5. Cho hình thang cân có độ dài hai cạnh đáy là  và độ dài cạnh bên là . Chu vi của hình thang cân đó là:
A. 19 cm		B. 20 cm		C. 21 cm			D. 23 cm
Câu 6. Trong các hình dưới đây có bao nhiêu hình không có trục đối xứng?
[image: ]
A. 4			B. 1			C. 2				D. 3
Câu 7. Khẳng định nào dưới đây đúng?
A. Hình thoi có bốn cạnh bằng nhau.
B. Hình thoi có hai đường chéo bằng nhau.
C. Hình thoi có bốn góc bằng nhau.
D. Diện tích của hình thoi bằng tích độ dài hai đường chéo.

Câu 8. Một hình vuông có diện tích bằng . Độ dài cạnh của hình vuông đó là:
A. 7 m		B. 6 m		C. 4 m			D. 18 m
PHẦN II. Tự luận (8 điểm). Học sinh làm bài 1 đến bài 5.
Bài 1 (1,5 điểm). Thực hiện phép tính (Tính hợp lí nếu có thể):


a) 							b) 

c) 
Bài 2 (2 điểm). Tìm x ∈ Z biết : 


a) 							b) 



c) 						d)  và  lớn nhất.
Bài 3 (2 điểm). 
Số sách của thư viện trong khoảng từ 500 đến 600 quyển. Nếu xếp mỗi bó 6 quyển, 9 quyển, 15 quyển thì vừa đủ. Hỏi số sách của thư viện là bao nhiêu quyển? 
Bài 4 (2 điểm).
Bác Mai có mảnh vườn hình chữ nhật và lối đi có kích thước như hình bên.
	a) Tính diện tích của mảnh vườn hình chữ nhật.Lối đi
3 m
6 m
8 m

b) Tính diện tích lối đi.
c) Phần diện tích còn lại của mảnh vườn bác Mai trải thảm cỏ với giá 160 000 đồng/m2. Tính số tiền bác Mai phải trả để trải thảm cỏ?
	[image: ]



Bài 5 (0,5 điểm). Cô giáo chủ nhiệm lớp 6A2 có đưa ra nội quy thi đua như sau: mỗi điểm kiểm tra đạt từ 8 điểm trở lên là một bông hoa điểm tốt. Cuối kỳ 1, cô nhận được bảng tổng hợp bông hoa điểm tốt của lớp. Cô thấy: Số bông hoa điểm tốt của Hà chia 4 dư 3 và số bông hoa điểm tốt của Thanh chia 5 dư 4. Thương của hai phép chia đó bằng nhau. Cô khẳng định “Số bông hoa điểm tốt của Hà và Thanh là hai số nguyên tố cùng nhau”. Hãy giải thích vì sao: Số bông hoa điểm tốt của Hà và Thanh là hai số nguyên tố cùng nhau.
























		UBND PHƯỜNG VIỆT HƯNG
TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG

	HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I
NĂM HỌC: 2025 – 2026 
MÔN: TOÁN 6 
Thời gian làm bài: 90 phút
Ngày kiểm tra: 26/12/2025



	


ĐỀ 02
I. Phần I (2 điểm). Mỗi câu đúng được 0,25 điểm.
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	D
	B
	D
	A
	B
	C
	A
	B


II. Phần II (8 điểm).
	Bài
	Đáp án
	Biểu điểm

	Bài 1
(1,5 điểm)
	
a) 	= - 21
	0,5đ

	
	
b) 




	
0,25đ
0,25đ

	
	
c) 




	

0,25đ
0,25đ

	Bài 2
(2 điểm)
	
a) 




	
0,25đ
0,25đ

	
	
b) 






	
0,25đ
0,25đ

	
	
c) 








	


0,25đ

0,25đ

	
	

d)  và  lớn nhất.



Vì  và  lớn nhất nên 



Vậy 
	
0,25đ


0,25đ

	Bài 3
(2 điểm)
	

Gọi số sách là  (quyển, ).

Vì nếu xếp mỗi bó 6 quyển, 9 quyển, 15 quyển thì vừa đủ nên .

Do đó .



Tìm . 


Mà . Kết luận 
Vậy số quyển sách là 540 quyển.
	0,25đ
0,25đ



0,5đ
0,5đ
0,25đ
0,25 đ

	Bài 4
(2 điểm)
	
a) Diện tích của mảnh đất là:  (m2) 
	0,5đ

	
	
b) Diện tích lối đi là:  (m2) 
	0,5đ

	
	
c) Diện tích trồng hoa là:  (m2) 

Số tiền bác Mai cần phải trả là:  (đồng)
	0,5đ
0,5đ

	Bài 5
(0,5 điểm)
	Gọi thương của hai phép chia là n (n là số tự nhiên) 

Số bông hoa điểm tốt của bạn Hà là  

Số bông hoa điểm tốt của bạn Thanh là  

Gọi UCLN  (d là số tự nhiên khác 0) 

 

 

Ta có  

 

 

UCLN  
Vậy số bông hoa của Hà và Thanh là hai số nguyên tố cùng nhau.
	






0,25đ


0,25đ








	UBND PHƯỜNG VIỆT HƯNG
TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG
ĐỀ DỰ BỊ



(Đề gồm 2 trang)
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I
Năm học 2025 – 2026
Môn: Toán – Lớp 6
Thời gian làm bài: 90 phút. 
Ngày kiểm tra 26/12/2025
Tiết theo KHDH: 49 – 50  


PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (2 điểm)
Ghi lại chữ cái đứng trước đáp án đúng cho các câu hỏi sau vào giấy kiểm tra.
Câu 1. Khẳng định nào dưới đây sai?




A. 		B. 		C. 			D. 

Câu 2. Mẫu số chung nhỏ nhất của hai phân số  là:
A. 12			B. 18			C. 36				D. 72
Câu 3. Khẳng định nào sau đây Đúng?




A. 		B. 		C. 		D. 

Câu 4. Sắp xếp các số  theo thứ tự tăng dần ta được:




A. 	B. 	C. 	D. 


Câu 5. Cho hình thang cân có độ dài hai cạnh đáy là  và độ dài cạnh bên là . Chu vi của hình thang cân đó là:
A. 19 cm		B. 20 cm		C. 21 cm			D. 23 cm
Câu 6. Trong các hình dưới đây có bao nhiêu hình có trục đối xứng?
[image: ]
A. 4			B. 1			C. 2				D. 3
Câu 7. Khẳng định nào dưới đây sai?
A. Hình thoi có bốn cạnh bằng nhau.
B. Hình thoi có hai đường chéo vuông góc.
C. Hình thoi có bốn góc bằng nhau.
D. Diện tích của hình thoi bằng một nửa tích độ dài hai đường chéo.

Câu 8. Một hình vuông có diện tích bằng . Độ dài cạnh của hình vuông đó là:
A. 7 m		B. 6 m		C. 4 m			D. 18 m
PHẦN II. Tự luận (8 điểm). Học sinh làm bài 1 đến bài 5.
Bài 1 (1,5 điểm). Thực hiện phép tính (Tính hợp lí nếu có thể):


a) 						b) 

c) 
Bài 2 (2 điểm). Tìm x ∈ Z biết : 


a) 							b) 



c) 						d)  và  lớn nhất.
Bài 3 (2 điểm). 
Số sách của thư viện trong khoảng từ 600 đến 700 quyển. Nếu xếp mỗi bó 6 quyển, 9 quyển, 15 quyển thì vừa đủ. Hỏi số sách của thư viện là bao nhiêu quyển? 
Bài 4 (2 điểm).
Bác Mai có mảnh vườn hình chữ nhật và lối đi có kích thước như hình bên.
	a) Tính diện tích của mảnh vườn hình chữ nhật.Lối đi
3 m
6 m
8 m

b) Tính diện tích lối đi.
c) Phần diện tích còn lại của mảnh vườn bác Mai trải thảm cỏ với giá 150 000 đồng/m2. Tính số tiền bác Mai phải trả để trải thảm cỏ?
	[image: ]



Bài 5 (0,5 điểm). Cô giáo chủ nhiệm lớp 6A1 có đưa ra nội quy thi đua như sau: mỗi điểm kiểm tra đạt từ 8 điểm trở lên là một bông hoa điểm tốt. Cuối kỳ 1, cô nhận được bảng tổng hợp bông hoa điểm tốt của lớp. Cô thấy: Số bông hoa điểm tốt của Mai chia 6 dư 2 và số bông hoa điểm tốt của Thư chia 4 dư 1. Thương của hai phép chia đó bằng nhau. Cô khẳng định “Số bông hoa điểm tốt của Mai và Thư là hai số nguyên tố cùng nhau”. Hãy giải thích vì sao: Số bông hoa điểm tốt của Mai và Thư là hai số nguyên tố cùng nhau.
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TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG

	HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I
NĂM HỌC: 2025 – 2026 
MÔN: TOÁN 6 
Thời gian làm bài: 90 phút
Ngày kiểm tra: 26/12/2025



	


ĐỀ DỰ BỊ
I. Phần I (2 điểm). Mỗi câu đúng được 0,25 điểm.
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	C
	D
	D
	C
	B
	C
	C
	A


II. Phần II (8 điểm).
	Bài
	Đáp án
	Biểu điểm

	Bài 1
(1,5 điểm)
	
a) 
	0,5đ

	
	
b) 




	
0,25đ
0,25đ

	
	
c) 




	

0,25đ
0,25đ

	Bài 2
(2 điểm)
	
a) 	




	
0,25đ
0,25đ

	
	
b) 






	
0,25đ
0,25đ

	
	
c)








	


0,25đ

0,25đ

	
	

d) và  lớn nhất.



Vì  và  lớn nhất nên 



Vậy 
	
0,25đ


0,25đ

	Bài 3
(2 điểm)
	

Gọi số sách là  (quyển, ).

Vì nếu xếp mỗi bó 6 quyển, 9 quyển, 15 quyển thì vừa đủ nên .

Do đó .



Tìm . 


Mà . Kết luận 
Vậy số quyển sách là 630 quyển.
	0,25đ
0,25đ


0,5đ
0,5đ
0,25đ

0,25 đ

	Bài 4
(2 điểm)
	
a) Diện tích của mảnh đất là:  (m2) 
	0,5đ

	
	
b) Diện tích lối đi là:  (m2) 
	0,5đ

	
	
c) Diện tích trồng hoa là:  (m2) 

Số tiền bác Mai cần phải trả là:  (đồng)
	0,5đ
0,5đ

	Bài 5
(0,5 điểm)
	Gọi thương của hai phép chia là n (n là số tự nhiên) 

Số bông hoa điểm tốt của bạn Mai là  

Số bông hoa điểm tốt của bạn Thư là  

Gọi UCLN  (d là số tự nhiên khác 0) 

 

 

Ta có  

 

 

UCLN  
Vậy số bông hoa của Mai và Thư là hai số nguyên tố cùng nhau.
	




0,25đ


0,25đ



	BGH duyệt




Kiều Thị Tâm
	Tổ nhóm chuyên môn





	Người ra đề

          


Nguyễn Khánh Huyền


Nguyễn Thị Thanh Mỹ



Nguyễn Hồng Ngọc










	UBND PHƯỜNG VIỆT HƯNG
TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG


	KIỂM TRA CUỐI KÌ I
Năm học 2025 – 2026
Môn: Toán – Lớp 6
Thời gian làm bài: 90 phút. 
Ngày kiểm tra 26/12/2025
Tiết theo KHDH: 49 – 50 


I. Mục tiêu
1. Kiến thức
Kiểm tra mức độ nắm bắt kiến thức:
- Số học: Tập hợp, các phép toán trong tập hợp số tự nhiên, thứ tự thực hiện phép tính, tính chất chia hết, quan hệ chia hết và dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5 và 9; Ước chung, bội chung, ước chung lớn nhất, bội chung nhỏ nhất. Số nguyên âm và tập hợp các số nguyên. Thứ tự trong tập hợp các số nguyên, phép cộng số nguyên.
- Hình học: Tam giác đều, hình vuông, lục giác đều, hình chữ nhật, hình thoi, hình bình hành, hình thang cân, hình có trục đối xứng.
2. Năng lực
- Năng lực chung: Tư duy và lập luận toán học, mô hình hóa toán học, giải quyết vấn đề toán học.
- Năng lực chuyên biệt: 
+ Tìm BC, ƯC, BCNN, ƯCLN của hai hay nhiều số, vận dụng giải quyết một số vấn đề thực tế.
+ Thực hiện đúng các phép tính trên N, phép cộng trên Z
+ Nhận dạng được các hình đã học, có kỹ năng vận dụng các đặc điểm nhận biết, công thức tính chu vi, diện tích của các hình đã học để giải quyết một số tình huống thực tế.
[bookmark: _Hlk85452137]3. Phẩm chất
- Học sinh có thái độ đúng đắn trong kiểm tra, làm bài cẩn thận.
II. Ma trận đề kiểm tra	
	MẠCH KIẾN THỨC
	NĂNG LỰC
	CẤP ĐỘ TƯ DUY
	CẤP ĐỘ TƯ DUY
	Tổng

	
	
	TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN
	TỰ LUẬN
	

	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	

	1. Các phép tính với số tự nhiên. Thứ tự thực hiện phép tính
	Tư duy và lập luận Toán học
	1
0,25
	
	
	2
1
	2
1
	
	5
2,25

	
	Giải quyết vấn đề Toán học
	
	
	
	
	
	
	

	
	Mô hình hóa Toán học
	
	
	
	
	
	
	

	2. Tính chia hết trong tập hợp các số tự nhiên. Số nguyên tố. Ước chung và bội chung
	Tư duy và lập luận Toán học
	
	
	
	
	
	1
0,5
	1
0,5

	
	Giải quyết vấn đề Toán học
	
	1
0,25
	
	
	1
2
	
	2
2,25

	
	Mô hình hóa Toán học
	
	
	
	
	
	1
0,5
	1
0,5

	3. Các phép tính với số nguyên. Tính chia hết trong tập hợp các số nguyên
	Tư duy và lập luận Toán học
	1
0,25
	
	
	1
0,5
	
	
	2
0,75

	
	Giải quyết vấn đề Toán học
	1
0,25
	
	
	
	1
0,5
	
	2
0,75

	
	Mô hình hóa Toán học
	
	
	
	
	
	
	

	4. Tam giác đều, hình vuông, lục giác đều
	Tư duy và lập luận Toán học
	
	
	
	
	
	
	

	
	Giải quyết vấn đề Toán học
	
	1
0,25
	
	
	
	
	1
0,25

	
	Mô hình hóa Toán học
	
	
	
	
	
	
	

	5. Hình chữ nhật, Hình thoi, hình bình hành, hình thang cân.
	Tư duy và lập luận Toán học
	1
0,25
	
	
	1
0,5
	
	
	2
0,75

	
	Giải quyết vấn đề Toán học
	1
0,25
	
	
	1
0,5
	
	1
1
	3
1,75

	
	Mô hình hóa Toán học
	
	
	
	
	
	
	

	6. Hình có trục đối xứng
	Tư duy và lập luận Toán học
	1
0,25
	
	
	
	
	
	1
0,25

	
	Giải quyết vấn đề Toán học
	
	
	
	
	
	
	

	
	Mô hình hóa Toán học
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số câu
	
	6
	2
	
	5
	4
	3
	20

	Tổng điểm
	
	1,5
	0,5
	
	2,5
	3,5
	2
	10



III. Nội dung đề kiểm tra (Đính kèm trang sau)
IV. Hướng dẫn chấm và biểu điểm (Đính kèm trang sau)


BẢNG ĐẶC TẢ KĨ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I
MÔN TOÁN 6 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 90 PHÚT
	TT
	Nội dung chính
	Mức độ
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức
	Tổng

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	

	1
	Các phép tính với số tự nhiên. Thứ tự thực hiện phép tính
	- Nhận biết: Nhận biết được thứ tự thực hiện các phép tính.
- Thông hiểu: Thực hiện được các phép tính: cộng, trừ, nhân, chia trong tập hợp số tự nhiên
- Vận dụng: Vận dụng các tính chất giao hoán, kết hợp, phân phối của phép nhân đối với phép cộng trong tính toán. Thực hiện được phép tính luỹ thừa với số mũ tự nhiên; thực hiện được các phép nhân và phép chia hai luỹ thừa cùng cơ số với số mũ tự nhiên. Vận dụng các tính chất của phép tính (kể cả phép tính luỹ thừa với số mũ tự nhiên) để tính nhẩm, tính nhanh một cách hợp lí. Giải quyết được những vấn đề thực tiễn (đơn giản, quen thuộc) gắn với thực hiện các phép tính (ví dụ: tính tiền mua sắm, tính lượng hàng mua được từ số tiền đã có, ...).
	I.3,
II.2.a



	II.1b
	II.1c
II.2c

	5





















2,25đ

	2
	Tính chia hết trong tập hợp các số tự nhiên. Số nguyên tố. Ước chung và bội chung
	- Nhận biết: Quan hệ chia hết, khái niệm ước và bội. Khái niệm số nguyên tố, hợp số. Phép chia có dư, định lí về phép chia có dư. Phân số tối giản.
– Thông hiểu: Thực hiện được việc phân tích một số tự nhiên lớn hơn 1 thành tích của các thừa số nguyên tố trong những trường hợp đơn giản. Thực hiện được phép cộng, phép trừ phân số bằng cách sử dụng ước chung lớn nhất, bội chung nhỏ nhất.
– Vận dụng: Xác định được ước chung, ước chung lớn nhất; xác định được bội chung, bội chung nhỏ nhất của hai hoặc ba số tự nhiên. Vận dụng được dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 9, 3 để xác định một số đã cho có chia hết cho 2, 5, 9, 3 hay không. Vận dụng được kiến thức số học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn (đơn giản, quen thuộc) (ví dụ: tính toán tiền hay lượng hàng hoá khi mua sắm, xác định số đồ vật cần thiết để sắp xếp chúng theo những quy tắc cho trước,...)
	

	I.2;
II.3

	II.5
II.2d
	4
  
 
























3,25đ

	3
	Các phép tính với số nguyên. 
	- Nhận biết được hai số đối nhau. Quan hệ chia hết, khái niệm ước và bội trong tập hợp các số nguyên.
- Thông hiểu: Thực hiện được các phép tính: cộng, trừ, nhân, chia (chia hết) trong tập hợp các số nguyên.
- Vận dụng được các tính chất giao hoán, kết hợp, phân phối của phép nhân đối với phép cộng, quy tắc dấu ngoặc trong tập hợp các số nguyên trong tính toán (tính viết và tính nhẩm, tính nhanh một cách hợp lí). Giải quyết được những vấn đề thực tiễn gắn với thực hiện các phép tính về số nguyên (ví dụ: tính lỗ lãi khi buôn bán,...).
	I.1
I.4
II.1a

	II. 2b
	
	4
















          1,5đ

	4
	Tam giác đều, hình vuông, lục giác đều
	- Nhận biết: Nhận dạng được tam giác đều, hình vuông, lục giác đều.
- Thông hiểu: Mô tả được một số yếu tố cơ bản (cạnh, góc, đường chéo) của tam giác đều (ví dụ: ba cạnh bằng nhau, ba góc bằng nhau), hình vuông (ví dụ: bốn cạnh bằng nhau, mỗi góc là góc vuông, hai đường chéo bằng nhau), lục giác đều (ví dụ: sáu cạnh bằng nhau, sáu góc bằng nhau, ba đường chéo chính bằng nhau). Vẽ tam giác đều, hình vuông bằng dụng cụ học tập. Tạo lập được lục giác đều thông qua việc lắp ghép các tam giác đều.
	
	I.8
	
	1















0,25đ

	5
	Hình chữ nhật, Hình thoi, hình bình hành, hình thang cân.
	- Nhận dạng được hình chữ nhật, hình thoi, hình bình hành, hình thang cân và công thức tính chu vi, diện tích. 
- Thông hiểu: Mô tả được một số yếu tố cơ bản (cạnh, góc, đường chéo) của hình chữ nhật, hình thoi, hình bình hành, hình thang cân. Vẽ được hình chữ nhật, hình thoi, hình bình hành bằng các dụng cụ học tập.
- Vận dụng: Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn (đơn giản) gắn với việc tính chu vi và diện tích của các hình đặc biệt nói trên.
	I.5; I.7
II.4a,b
	
	II.4c
	5













    
2,5đ

	6
	Hình có trục đối xứng
	- Nhận biết được trục đối xứng của một hình phẳng. Những hình phẳng trong tự nhiên có trục đối xứng (khi quan sát trên hình ảnh 2 chiều).
	I.6
	
	
	1



  0,25đ

	Tổng
	10
3đ
	5
4đ
	5
3đ
	20
10đ

	Tỉ lệ %
	30%
	40%
	30%
	100%
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